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	UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày      tháng 7 năm 2026



BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ  VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
1. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế 
	NGHỊ QUYẾT SỐ 767/2025/NQ-HĐND NGÀY 10/10/2025 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC KHOẢN THU, MỨC THU, CƠ CHẾ QUẢN LÝ THU, CHI DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN TỪ NĂM HỌC 2025-2026
	DỰ THẢO: QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC KHOẢN THU, MỨC THU, CƠ CHẾ QUẢN LÝ THU, CHI DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN TỪ NĂM HỌC 2026-2027
	THUYẾT MINH


	HÌNH THỨC VĂN BẢN VÀ THẨM QUYỀN BAN HÀNH

	Hình thức văn bản:
Nghị quyết
	Hình thức văn bản:
Quyết định
	Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 123/2025/QH15 và Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, thẩm quyền quy định nội dung này đã được chuyển từ HĐND sang UBND cấp tỉnh.

	Về thẩm quyền ban hành:
Hội đồng nhân dân tỉnh.
	Về thẩm quyền ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh.
	

	NỘI DUNG

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ năm học 2025-2026 theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
2. Đối tượng áp dụng 
a) Trẻ em học tại các trường mầm non; học sinh học tại các trường phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập (sau đây gọi là cơ sở giáo dục công lập).
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
c) Nghị quyết này không áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ năm học 2025-2026 theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Trẻ em học tại các trường mầm non; học sinh học tại các trường phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập (sau đây gọi là cơ sở giáo dục công lập).
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Quyết định này không áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư.
	Không thay đổi

	Điều 2. Các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập
1. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục có quy dịnh mức trần, cụ thể như sau: 
- Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em ngày thứ Bảy, trong hè (cha, mẹ hoặc người đại diện của trẻ em có nhu cầu): 35.000 đồng/trẻ em/ngày 
- Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (cha, mẹ hoặc người đại diện của trẻ em có nhu cầu): 10.000 đồng/giờ
- Làm quen với tiếng Anh (đối với trẻ em trong độ tuổi Mẫu giáo khi cha mẹ trẻ hoặc người đại diện của trẻ em có nhu cầu):
+ 100% giáo viên là người Việt Nam: 10.000 đồng/trẻ em/hoạt động
+ 50% giáo viên là người Việt Nam, 50% giáo viên là người nước ngoài: 25.000đ/trẻ/hoạt động
- Nước uống: 14.000 đồng/trẻ em, học sinh/tháng
- Dạy Ngoại ngữ cho học sinh lớp 1, lớp 2 (áp dụng đối với môn ngoại ngữ tự chọn và học sinh có nhu cầu): 40.000 đ/ học sinh/tháng
- Trông giữ xe cho học sinh (Học sinh có nhu cầu và loại xe phù hợp với lứa tuổi theo quy định của pháp luật): Xe đạp 10.000 đ/học sinh/ tháng; Xe đạp điện, xe máy 15.000 đ/học sinh/ tháng
2. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục không quy định mức trần, cụ thể như sau: 
a) Các khoản thu, chi dịch vụ ăn uống, bán trú (bữa chính, bữa phụ); 
b) Dịch vụ đưa đón người học;
c) Tiền điện sử dụng điều hòa; 
d) Dịch vụ giáo dục hướng nghiệp, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp  (hoạt động ngoại khóa);
đ) Hoạt động giáo dục tiếng Anh tăng cường ở trường phổ thông; Ngoại ngữ 2 ở trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông;
 e) Dịch vụ bồi dưỡng về văn hóa, nghệ thuật, thể thao; hoạt động giáo dục kỹ năng sống; hoạt động giáo dục STEM/STEAM; giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện đối với học sinh Tiểu học, THCS, THPT.
	Điều 3. Các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập
1. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục có quy dịnh mức trần, cụ thể như sau: 
- Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em ngày thứ Bảy, trong hè (cha, mẹ hoặc người đại diện của trẻ em có nhu cầu): 35.000 đồng/trẻ em/ngày 
- Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (cha, mẹ hoặc người đại diện của trẻ em có nhu cầu): 10.000 đồng/giờ
- Làm quen với tiếng Anh (đối với trẻ em trong độ tuổi Mẫu giáo khi cha mẹ trẻ hoặc người đại diện của trẻ em có nhu cầu):
+ 100% giáo viên là người Việt Nam: 10.000 đồng/trẻ em/hoạt động
+ 50% giáo viên là người Việt Nam, 50% giáo viên là người nước ngoài: 25.000đ/trẻ/hoạt động
- Nước uống: 14.000 đồng/trẻ em,học sinh/tháng
- Dạy Ngoại ngữ cho học sinh lớp 1, lớp 2 (áp dụng đối với môn ngoại ngữ tự chọn và học sinh có nhu cầu): 40.000 đ/ học sinh/tháng
- Trông giữ xe cho học sinh (Học sinh có nhu cầu và loại xe phù hợp với lứa tuổi theo quy định của pháp luật): Xe đạp 10.000 đ/học sinh/ tháng; Xe đạp điện, xe máy 15.000 đ/học sinh/ tháng
2. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục không quy định mức trần, cụ thể như sau: 
a) Các khoản thu, chi dịch vụ ăn uống, bán trú (bữa chính, bữa phụ); 
b) Dịch vụ đưa đón người học;
c) Tiền điện sử dụng điều hòa; 
d) Dịch vụ giáo dục hướng nghiệp, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp  (hoạt động ngoại khóa);
đ) Hoạt động giáo dục tiếng Anh tăng cường ở trường phổ thông; Ngoại ngữ 2 ở trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông;
 e) Dịch vụ bồi dưỡng về văn hóa, nghệ thuật, thể thao; hoạt động giáo dục kỹ năng sống; hoạt động giáo dục STEM/STEAM; giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện đối với học sinh Tiểu học, THCS, THPT.
	Không thay đổi nội dung

	Điều 3. Cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập
1. Cơ chế thu
a) Các cơ sở giáo dục công lập trên cơ sở hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền được thỏa thuận với cha, mẹ hoặc người đại diện của trẻ em, học sinh để thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo danh mục ban hành tại Nghị quyết này nhưng phải đảm bảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập trên từng địa bàn. Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi và phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện.
b) Các khoản thu được thực hiện định kỳ hằng tháng. Các khoản thu tại khoản 1 Điều 2; điểm b, c, d, đ, e khoản 2 Điều 2 thu tối đa 9 tháng/năm học; điểm a khoản 2 Điều 2 đối với cơ sở giáo dục mầm non thu theo số tháng thực học, đối với cơ sở giáo dục phổ thông thu tối đa 9 tháng/năm học.
c) Trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật, cơ sở giáo dục công lập không tiếp tục thực hiện được dịch vụ thì phải hoàn trả số tiền đã thu nhưng chưa thực hiện dịch vụ.
2. Quản lý thu, chi
a) Quản lý, sử dụng các khoản thu, chi phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện yêu cầu về thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp.
b) Tất cả các nội dung thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản thu phải đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, thỏa thuận, tự nguyện, phù hợp, thống nhất, thu đủ chi.
	Điều 4. Cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập
1. Cơ chế thu
a) Các cơ sở giáo dục công lập trên cơ sở hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền được thỏa thuận với cha, mẹ hoặc người đại diện của trẻ em, học sinh để thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo danh mục ban hành tại Nghị quyết này nhưng phải đảm bảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập trên từng địa bàn. Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi và phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện.
b) Các khoản thu được thực hiện định kỳ hằng tháng. Các khoản thu tại khoản 1 Điều 2; điểm b, c, d, đ, e khoản 2 Điều 2 thu tối đa 9 tháng/năm học; điểm a khoản 2 Điều 2 đối với cơ sở giáo dục mầm non thu theo số tháng thực học, đối với cơ sở giáo dục phổ thông thu tối đa 9 tháng/năm học.
c) Trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật, cơ sở giáo dục công lập không tiếp tục thực hiện được dịch vụ thì phải hoàn trả số tiền đã thu nhưng chưa thực hiện dịch vụ.
2. Quản lý thu, chi
a) Quản lý, sử dụng các khoản thu, chi phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện yêu cầu về thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp.
b) Tất cả các nội dung thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản thu phải đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, thỏa thuận, tự nguyện, phù hợp, thống nhất, thu đủ chi.
	Không thay đổi nội dung

	HIỆU LỰC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày    tháng 10 năm 2025 và thay thế Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
	Ngày 10/10/2026
	Theo thời điểm ban hành

	Điều 5. Tổ chức thực hiện
Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Khóa XVII Kỳ họp thứ Ba mươi hai nhất trí thông qua ngày 10 tháng 10 năm 2025./.
	Điều 5. Tổ chức thực hiện
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan, ủy ban nhân dân các xã, phường, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định đảm bảo đúng quy định pháp luật; tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều kiện thực tế, bảo đảm hợp lý, tiết kiệm đối với các khoản thu của người học.
Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về thu, chi, công khai, minh bạch thu, chi theo Quyết định này và quy định pháp luật có liên quan trên địa bàn theo phân cấp quản lý.
[bookmark: bookmark7][bookmark: _GoBack]Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .... tháng... năm 2026.
2. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
	Theo thẩm quyền ban hành và phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục.



